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	UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN DÂN
            
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                

	Số:   /BC-UBND  


	Tân Dân, ngày     tháng 6 năm 2024


BÁO CÁO
kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về Đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024
                 

Thực hiện Công văn số 1672/PTP ngày 10/6/2024 của Phòng Tư pháp huyện Đức Thọ về việc thực hiện tổng kết Chương trình hành động quốc gia Của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024, cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện
Công tác thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch luôn được Phòng Tư pháp cũng như cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt là trong Giai Đoạn 2017 - 2024, xem công tác này là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhân dân xã.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về tầm quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch đúng theo quy định của pháp luật.
Quá trình triển khai thực hiện khi có khó khăn vướng mắc có văn bản trao đổi về phòng Tư pháp để có hướng giải quyết kịp thời cho người dân nhằm đưa việc triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 đạt kết quả tốt nhất.
2. Hoàn thiện kịp thời thể chế điều chỉnh lĩnh vực hộ tịch
2.1. Rà soát, đánh giá quy định điều chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý, thống kê hộ tịch đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

UBND xã Tân Dân chỉ đạo công chức Tư pháp - hộ tịch rà soát các quy định tại Thông tư số: 04/2020/TT - BTP ngày 28/5/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/20215/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Qua rà soát các quy định điểu chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý, thống kê hộ tịch trên thực tế, Ủy ban nhân dân xã kiến nghị một số nội dung sau:

Về chức năng thống kê số liệu trên phần mềm hộ không chính xác so với số liệu thực tế đã giải quyết cho người dân, cần phải nâng cấp, điều chỉnh hệ thống phần mềm lại cho phù hợp.

2.2. Đánh giá, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai đăng ký, thống kê hộ tịch ở địa phương.
Phòng tư pháp huyện hàng năm đều có kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND xã, qua quá trình kiểm tra nhắc nhở hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 

Được cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức tập huấn công tác đăng ký, quản lý hộ tịch cho công chức Tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh, trong quá trình tập huấn công chức Tư pháp - hộ tịch nêu lên những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực tiễn về đăng ký và quản lý hộ tịch thì được báo cáo viên hướng dẫn, giải thích, làm rõ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập.

3. Việc đăng ký và thống kê hộ tịch theo hướng hiện đại hóa; đẩy mạnh đăng ký hộ tịch trực tuyến.
Hiện nay UBND xã đã trang bị cho Công chức Tư pháp - hộ tịch xã nơi làm việc phù hợp, cùng các phương tiện làm việc cần thiết như 02 bộ máy vi tính có kết nối mạng Internet, 02 máy in, 01 máy scan để phục tốt cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.
Việc thay đổi phương thức đăng ký, quản lý hộ tịch thông qua việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung tạo ra nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó cũng gặp một số khó khăn cụ thể như sau:

       - Về thuận lợi

Thứ nhất, khắc phục tình trạng lưu trữ cồng kềnh, bảo quản hồ sơ hộ tịch còn nhiều khó khăn. Việc số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc không lo bị mất, hư hỏng theo thời gian. 
Thứ hai, khi công dân có nhu cầu trích lục hộ tịch, cán bộ phụ trách sẽ không phải mất thời gian tra thủ công tìm kiếm Sổ hộ tịch gốc như trước mà chỉ cần tra cứu dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dung chung. 
Thứ ba, giúp xóa bỏ sự lệ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu trích lục hộ tịch khi người dân có thể đề nghị cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch ở bất cứ nơi nào để thực hiện mà không mất thời gian và chi phí đi lại. 
Khó Khăn:

Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung thường xuyên bị lỗi, do người dùng truy cập nhiều dẫn đến quá tải, ảnh hưởng đến công tác đăng ký hộ tịch cho người dân.
Đề xuất giải pháp:

Đề xuất nâng cấp hệ thống phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để việc truy cập thao tác trên phần mềm không còn bị lỗi.
4. Việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch
Việc kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch luôn được UBND xã quan tâm, bố trí công chức có chất lượng, trình độ chuyên môn đảm nhiệm công tác đăng ký hộ tịch. Hiện nay đã bố trí đủ 02 công chức Tư pháp - Hộ tịch theo quy định, có trình độ đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 02/02 công chức có trình độ Đại học Luật, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch theo quy định.

5. Việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch
UBND xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn quan tâm, chú trọng tới công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch, nội dung và mục tiêu cơ bản của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 với các hình thức tuyên truyền, phổ biến khá đa dạng, phong phú:

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch đầy đủ theo quy định.

- Hàng năm UBND xã chỉ đạo công chức Tư pháp- Hộ tịch biên soạn, phát hành Tờ rơi, Tờ gấp có nội dung tuyên truyền về pháp luật hộ tịch, ý nghĩa, vai trò của giấy tờ hộ tịch. Xây dựng các chuyên mục phổ biến pháp luật hộ tịch trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Tổ chức tuyên truyền Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề cửa các tổ chức, và đắc biệt là nọi chuyện  “Ngày pháp luật”

6. Kết quả đạt được

6.1. Về đăng ký khai sinh

	TT
	Tiêu chí
	Từ năm 2017 đến hết năm 2020
	Từ năm 2021 đến hết năm 2023
	Ghi chú

	1. 
	Tổng số trẻ em được đăng ký khai sinh (trường hợp)
	971
	493
	

	2. 
	Tỷ lệ trẻ em sinh ra sống và được đăng ký khai sinh (%)
	100%
	100%
	

	3. 
	Tỷ lệ đăng ký khai sinh trung bình trên toàn địa bàn (%)
	100%
	100%
	

	4. 
	Tỷ lệ đăng ký khai sinh tại khu vực thành thị (%)
	
	
	Các đơn vị thuộc thành phố, thị xã, thị trấn thuộc huyện

	5. 
	Tỷ lệ trẻ em cư trú trên địa bàn được đăng ký khai sinh trước 5 tuổi (%)
	100%
	100%
	

	6. 
	Tỉ lệ dân số cư trú trên địa bàn được đăng ký và cấp Giấy khai sinh (%)
	100%
	100%
	


6.2. Về đăng ký khai tử

	TT
	Tiêu chí
	Từ năm 2017 đến hết năm 2020
	Từ năm 2021 đến hết năm 2023
	Ghi chú

	1. 
	Số trường hợp đăng ký khai tử
	247
	180
	

	2. 
	Tỷ lệ các trường hợp tử vong xảy ra trên địa bàn trong năm được đăng ký khai tử (%)
	95%
	99%
	


6.3. Về kết hôn, ly hôn

	TT
	Tiêu chí
	Từ năm 2017 đến hết năm 2020
	Từ năm 2021 đến hết năm 2023
	Ghi chú

	1. 
	Tổng số trường hợp đăng ký kết hôn
	231
	162
	

	2. 
	Số trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trên địa bàn đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn
	100%
	100%
	

	3. 
	Tỷ lệ các trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng trên địa bàn đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền và được cấp Giấy chứng nhận kết hôn (%)
	100%
	100%
	

	4. 
	Số trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới độ tuổi kết hôn (tảo hôn) trên địa bàn 
	Không
	Không
	

	5. 
	Tỷ lệ nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới độ tuổi kết hôn (tảo hôn) trên địa bàn (%)
	Không
	Không
	

	6. 
	Số trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa án Việt Nam được ghi vào sổ hộ tịch
	02
	02
	

	7. 
	Tỷ lệ các trường hợp ly hôn theo bản án/quyết định đã có hiệu lực của Tòa án Việt Nam được ghi vào sổ hộ tịch (%)
	100%
	100%
	


Các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số báo cáo thêm nội dung về việc đến nay tình trạng nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng dưới độ tuổi kết hôn (tảo hôn) có được hạn chế không?

6.4. Về nuôi con nuôi

	TT
	Tiêu chí
	Từ năm 2017 đến hết năm 2020
	Từ năm 2021 đến hết năm 2023
	Ghi chú

	1. 
	Số trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định pháp luật cần được nhận làm con nuôi
	Không
	Không
	

	2. 
	Tỷ lệ trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế theo quy định pháp luật đã được nhận làm con nuôi (%)
	Không
	KHông
	

	3. 
	Số trường hợp nuôi con nuôi thực tế của giai đoạn trước đó được đăng ký và cấp giấy chứng nhận, nếu đủ điều kiện
	Không
	Không
	

	4. 
	Tỷ lệ các trường hợp nuôi con nuôi thực tế của giai đoạn trước đó được đăng ký và cấp giấy chứng nhận, nếu đủ điều kiện (%)
	Không
	Không
	


6.5. Về thống kê và công bố số liệu đăng ký hộ tịch

Đến năm 2022, số liệu thống kê hàng năm về tỷ lệ khai sinh (có phân loại theo tuổi của mẹ, giới tính của trẻ, khu vực địa lý, đơn vị hành chính) được lấy từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu hành chính có giá trị khác: 100%.

Đến năm 2023, số liệu thống kê đại diện quốc gia hàng năm về tỷ lệ khai tử (được phân loại theo độ tuổi, giới tính, nguyên nhân tử vong, khu vực địa lý và đơn vị hành chính), được lấy từ dữ liệu đăng ký hoặc các nguồn dữ liệu hành chính có giá trị khác: Không có
Đến năm 2023, tỷ lệ ca tử vong diễn ra ngoài cơ sở y tế hoặc không có sự theo dõi của nhân viên y tế, xác định được nguyên nhân chính gây tử vong: 98%.

Đến năm 2022, các bảng tóm tắt các số liệu thống kê hộ tịch về tỷ lệ khai sinh, khai tử sử dụng hệ thống đăng ký hộ tịch như một nguồn cơ bản, công chúng dễ tiếp cận dưới hình thức phiên bản điện tử và trong thời gian là một năm: 100%
Đến năm 2023, Báo cáo số liệu thống kê hộ tịch kịp thời, đầy đủ và chính xác trong hai năm trước đó, sử dụng dữ liệu từ hệ thống đăng ký hộ tịch như một nguồn căn bản, công chúng dễ tiếp cận: 100%.

6.6. Về bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực của công chức làm công tác hộ tịch

UBND xã hiện tại có 01 công chức Tư pháp - hộ tịch được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và được cấp chứng chỉ. Hàng năm đều được tập huấn nghiệp vụ hộ tịch theo quy định.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Việc phối hợp, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 

Việc phối hợp, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 đôi lúc chưa chặt chẽ, kịp thời.

Trong việc xây dựng, kết nối, chia sẽ dữ liệu điện tử chưa được đồng bộ.
2. Nguồn lực cho triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 

Do khối lượng công việc nhiều hiện tại nguồn lực cho triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo theo quy định tuy nhiên cùng lúc sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng nên công tác đăng ký quản lý hộc tịch gặp những sự cố chập chờn, chậm, hệ thống lỗi dẫn đến việc đăng ký phải thực hiện lặp lại nhiều lần trong một trường hợp.

3. Việc thực thi quy định pháp luật hộ tịch 

Công tác đăng ký và thống kê hộ tịch vẫn còn những khó khăn, thách thức trong bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp, có giải pháp xác định chính xác tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử.

Thực hiện công tác số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, quản lý, khai thác dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.
Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp xã.

Rà soát hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đáp ứng yêu cầu công việc cho công chức làm công tác hộ tịch.

Định kỳ tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hàng năm.
Trên đây là báo cáo thực hiện tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký Và thống kê hộ tịch Giai Đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn xã Tân Dân./.
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